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1 Các 

nước 

Đông 

Nam Á 

và Ấn 

Độ 

 

Bài 4. Các nước 

Đông Nam Á và 

Ấn Độ 

05 

 

4.0 

 

04 6.0 02 2.5 02 3.5 13 

 

 

16.0 32.5% 

2 Các 

nước 

Châu 

Phi và 

Mỹ 

Latin 

Bài 5. Các nước 

Châu Phi và 

Mỹ Latin 
03 2.0 02 1.5 01 2.0 0.1 2.0 07 

 

7.5 17.5% 
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3 Nước 

Mỹ 

Bài 6. Nước Mỹ 

02 1.0 02 2.5 01 1.5 02 3.0 07 

 

8.0 20.0% 

4 Tây Âu Bài 7. Tây Âu 

03 2.0 02 2.5 01 1.5 01 2.0 07 

 

8.0 15% 

5 Nhật 

Bản 

Bài 8. Nhật Bản 

03 1.5 02 2.5 01 1.5 0 0 06 

 

5.5 

 

15% 

Tổng  16 10.5 12 15.0 06 9.0 06 10.5 40 45phút 100% 

Tỉ lệ %   40% 30% 15% 15%    

Tỉ lệ chung%  70% 30% 100% 45phút 100% 

 

 

 

 

 


